
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     
   

       
 

     
    

         
     

   
     

      
     

  

Tổng quan về Ngôn ngữ và Khả năng đọc viết 

Trẻ ͏Φ ρΎΧ ν̳ ̷͍ ρẵΧ ρ̴Χ ͍ể giao tiếp và học ngôn ngữ. Lắng nghe ngôn ngữ ͍ược sử dụΧ ϋνήΧ Ύ̳ ͍ΏΧΆ 
trẻ em sớm bắϋ ͍ầu phân biệϋ ͍ược những âm thanh quen thuộc và xây dựng vốn từ vựng gồm những từ 
mà trẻ hiểϦ ͍ược, ngay cả trước khi trẻ biết nói. Khả Χ̺Χ Ύểu ngôn ngữ của của trẻ ͍ược gọΎ Π̴ ΏΧαΧ Χữ 
tiếκ ϋϦΉ͟ 
�̳Χ ͍ầu, trẻ nhỏ giao tiếp thông qua việc tạo ra âm thanh, ví dụ như khóc, và thông qua cử chỉΉ ͭΎ ͍ến 
tuổi chập chững biếϋ ͍ΎΆ ϋνẻ bắϋ ͍ầu sử dụng một vài từ quen thuộ́Ά ϱ̴ ͍ến khoảΧ 4 ͍ến 5 tuổi, trẻ có vốn 
từ vựng phong phú và tuân thủ các quy tắc ngữ pháp khi sử dụng ngôn ngữ ͍ể giao tiếp. Khả Χ̺Χ ϋνẻ sử 
dụng ngôn ngữ ͍ể ΧΰΎ ν̳ ρϦϸ ΧΒΆ Ϻ ϋưởng và cảΦ ϷϨ́ ͍ược gọΎ Π̴ ΏΧαΧ Χữ biểϦ ͍ạϋΉ͟ 
Khi trẻ em học ngôn ngữ ΧΰΎΆ ́ϨΧ ́ϪΧ ọc ngôn ngữ viết, thông qua những cuốn sách, biển hiệu, và ghi 
chú. Trước khi biếϋ ͍ọc, trẻ em họ́ ͍ược rằng chữ in tương ứng với các từ và trước khi biết viết, trẻ em học 
cách vẽ các dấu hiệu và tranh. Khi lên 5 tuổi, trẻ hiểu rằng các chữ cái ghép lại thành từ và các từ có thể 
ghép thành những câu chuyện mà trẻ sẽ họ́ ͍ọc. Nhiều trẻ 5 tuổi còn có thể ͍ọc và viết tên của mình. 



 

  

 

     

      
  

      
    

      
   

      
   

      
   

      
  

            
 
 

 

    
   
    
  
     

   

     
     

  

     

        

       
 

        
    

  
   

      
      

 

      

          
 

Giới thiệu 

Con quý vị học ngôn ngữ như thế nào? 

	 ΕνήΧ Χ̺Φ ϋứ ̳Ύ ρ̳Ϧ ΝΎ ̴́ή ͍ời, các trẻ hiểϦ ͍ược nhiều từ ϱ̴ ́ϨΧ ͍̳Χ κ̵ϋ ϋνΎển khả Χ̺Χ 
nói ngày càng nhiều từ. 

	 Thường, khi các trẻ ͍̳Χ ọc nói, chỉ ̵́́ ϋ̴Χ ϱΎ͒Χ Ύ̳ ͍ΏΧ ́ủa chúng mới có thể hiểu chúng. 
Khả Χ̺Χ κ̵ϋ ̶Φ νβ ν̴Χ ̵́́ ϋừ của các trẻ vẫΧ ͍̳Χ κ̵ϋ ϋνΎển và chúng vẫΧ ͍̳Χ ọc các quy 
tắc truyềΧ ͍ạt, vì vậy các trẻ có thể có những cách nói của riêng mình các từ hay từ ngữ Χ̴ή ͍ΰΆ 
ΧΒ̳ Π̴Ά Ώΰ ́ήΧ͟ ϋ̳ϸ ϱΏ ́ΰ ́ήΧΉ ΏͼΧ ͑Φ Χΰ͟ Π̴ ́ήΧ Χ͑Φ ΧΰΉ 

	 �̵́ Ύ̳ ͍ΏΧ ỗ trợ việc phát triển ngôn ngữ của các con mình một cách tự nhiên, bằng cách trả lời 
chúng trong khi nói chuyện bằng cách sử dụng hình thứ́ ́ΐΧ Ϸ̵́ (ΧΒ̳ Π̴Ά ΝΎ ϋνẻ ΧΰΎΆ Ώΰ ́ήΧ͟Ά 
cha/mẹ trả lờΎ Π̴Ά ΏĐΰ Π̴ Φột con chó lớn chứͻ͟) ĐΎều thú vị là, chẳng ích lợi gì cho việc học ngôn 
ngữ của trẻ khi người lớn bảo rằng các từ của chúng sai hay bảo chúng lặκ ͍Ύ Πặp lạΎ ́ή ͍ến khi 
͍ϨΧ Φới thôi. Các trẻ ́ΰ ͍ộng cơ tự nhiên sao chép ngôn ngữ của quý vị và sẽ họ́ ͍ược cách nói 
chính xác dần dần theo thời gian từ các cuộ́ ̴͍Φ ϋήại thường xuyên với quý vị. 

	 Ở ͍ộ tuổi này, các trẻ thường sử dụng một từ ͍ể chỉ một số ͍ồ vật tương tự nhau. Ví dụ: chúng có 
thể gọi mèo, chó, dê và cừϦ Π̴ ΏΦ͐ή ́ήΧ͟Ή �ϨΧ Χận biết rằng chúng hoàn toàn giống nhau vì 
͍ều có lông và bốn chân, nhưng vẫn chưa biết rằΧ ̵́́ ́ήΧ ϋϨ ͍ều mang những tên gọi khác 
nhau. 

	 Các cuộ́ ̴͍Φ ϋήại với trẻ 18 tháng tuổi có thể giống như: 
o	 Trẻ: Chó con? 
o	 Cha/mẹ: Hôm qua, có một con chó con ở công viên. 
o	 TrẻΈ ĐΎ ́αΧ ϱΎ͒Χ Φẹ? 
o	 Cha/mẹ: Lát nữ̳ ΦΏΧ ͍Ύ ́αΧ ϱΎ͒Χ Χếu con muốn. Chúng ta cần mặ́ ͍ồ trước. Con có 
ΧΒ Π̴ ́ήΧ ́ΰ ϱẫn còn ở ͍ΰ ΝαΧ; 

	 NhiềϦ ͍Ύều mà quý vị ̷͍ Π̴Φ ϱới con quý vị sẽ giúp trẻ họ́ ΧΰΎΉ �̵́ ϋ̴Χ ϱΎ͒Χ Ύ̳ ͍ΏΧ ΧΰΎ ́Ϧϸện 
về nhữΧ Ώ ͍̳Χ Ϸảy ra tức thì với trẻ một cách tự nhiên. Việc này giúp các trẻ liên kết các từ với 
̵́́ ͍ồ vật và trải nghiệΦ Φ̴ ́ϨΧ ͍̳Χ ́ΰΉ 

Quá Trình Phát Triển Song Ngữ 

Các trẻ thuộc các gia đjnh dvng song ngữ hay không dùng tiếng Anh học ngôn ngữ như thế nào? 

	 Các trẻ nhỏ rất khéo léo trong việc học ngôn ngữ và có khả Χ̺Χ ọc hai hay nhiều ngôn ngữ thậm 
chí trước khi chúng bắϋ ͍ầϦ ͍Ύ ọc. 

	 �̵́ Ύ̳ ͍ΏΧ ΧΰΎ Φột ngôn ngữ ở nhà không phải là tiếng Anh có thể sử dụng tiếng mẹ ͍ẻ của mình 
làm ngôn ngữ chính với các trẻ. Việc học tiếng mẹ ͍ẻ giúp các trẻ cảm thấy kết nối vớΎ Ύ̳ ͍ΏΧ ϱ̴ 
ϱ̺Χ ΰ̳ ́ủa mình. Chúng có thể học tiếΧ !Χ ͍ồng thời nếϦ Ύ̳ ͍ΏΧ ͋ϧΧ ρήΧ Χữ hoặc chúng 
có thể học tiếng Anh khi bắϋ ͍ầϦ ͍Ύ Χ̴ ϋνẻ ̳ϸ ͍Ύ ọc. 

	 �̵́ Ύ̳ ͍ΏΧ ỗ trợ việc học ngôn ngữ bằng cách nói chuyệΧΆ ͍ọc sách và hát cho các con mình 
bằng tiếng mẹ ͍ẻ. Bằng cách này các trẻ họ́ ͍ược nhiều kỹ Χ̺Χ ΧαΧ Χữ sẽ giúp cho trẻ khi bắt 
͍ầu học tiếng Anh. 

 Kiểm tra thư viện sách bằng tiếng mẹ ͍ẻ ở ͍ịa phương của quý vị. 

 Các trẻ có cơ hội nói song ngữ ở ͍ộ tuổΎ ͍ầϦ ͍ời này sẽ hưởng lợi từ việc sử dụng hai ngôn ngữ 
trong suốt cuộ́ ͍ời mình. 



 

  

   

   

       
         

    

    
 

      
    

    

      
    

     
    
     

 

   

 

      

        
 

       

      

    
   

      
     

      
 

  
    

     
     

     
  

Ngôn Ngữ Tiếp Thu 

Con quý vị hiểu được gì? 

ΏͶαΧ Χữ tiếκ ϋϦ͟ ̵Φ ́ỉ tất cả những từ mà các trẻ nghe và hiểu, thậm chí là trước khi chúng có thể tự 
ΧΰΎ ͍ược các từ ͍ΰΉ Các trẻ hiểϦ ͍ược nhiều từ hơn so với số từ có thể ΧΰΎ ͍ược. 

 Lắng nghe những gì quý vị nói với các trẻ là giúp chúng họ́ ͍ược các từ. 

 Các trẻ lắng nghe những từ ͍ược nói ra trực tiếp vớΎ ́ϨΧ ́ϪΧ Χư các cuộ́ ̴͍Φ ϋήạΎ ͍̳Χ Ϸảy 
ra chung quanh mình. 

	 �ϨΧ ́ϪΧ ́Ϩ Ϻ ͍ến ̶Φ ͍Ύệu của ngôn ngữ và ở tuổi này bắϋ ͍ầu hiểϦ Ϻ ΧΒ̳ ́ủ̳ ̶Φ ͍ΎệϦ ́ϪΧ 
như các từ. Ví dụ: các trẻ có thể chú ý khi giọng nói của quý vị hào hứng, trìu mến, thất vọng hoặc 
sợ hãi và cuối cùng sẽ họ́ ͍ược cách sử dụΧ ̶Φ ͍Ύệu trong các cuộ́ ̴͍Φ ϋήại của riêng mình. 

	 Các trẻ nhỏ mới biếϋ ͍Ύ ́ΰ ϋể hiểϦ ͍ược những yêu cầϦ ͍ơn giảΧΆ ͍ặc biệt là cả khi người lớn dùng 
cử chỉ ͍Ύệu bộ. Ví dụ: người lớΧ ͍ư̳ ϋ̳ϸ ν̳ ϱ̴ ΧΰΎΆ Ώ́ήΧ Π̴Φ ơΧ ͍ưa giày củ̳ ́ήΧ ́ή ̳́ Χ̴ή͟Ή 

	 NhiềϦ ͍Ύều mà quý vị ̷͍ Π̴Φ ϱới con quý vị sẽ giúp trẻ họ́ ΧΰΎΉ �̵́ ϋ̴Χ ϱΎ͒Χ Ύ̳ ͍ΏΧ ΧΰΎ ́Ϧϸện 
về nhữΧ Ώ ͍̳Χ Ϸảy ra tức thì với trẻ một cách tự nhiên, nhữΧ Ώ ̷͍ Ϸảy ra trong quá khứ và các 
sự việc sẽ sớm xảy ra cho các trẻ. Việc này giúp các trẻ liên kết các từ vớΎ ̵́́ ͍ồ vật và trải nghiệm 
Φ̴ ́ϨΧ ͍̳Χ ́ΰΉ 

Ngôn Ngữ Diễn Đạt 

Truyền đạt: Nói và đọc 

ΏͶαΧ Χữ diễΧ ͍ạϋ͟ ̳̀ή ồm tất cả các âm thanh và lời nói mà trẻ tạo ra. 

	 Các trẻ nhỏ mới biếϋ ͍Ύ ρử dụng các từ ͍ầu tiên, tiếng khóc, âm thanh và cử chỉ ͍ể truyềΧ ͍ạt cảm 
giác, nhu cầu và ý tưởng của mình. 

 Cử chỉ bao gồm những thứ như vẫy tay, chỉ chỏ, vươn người tớΎΆ ϱ̴ Ϸα ͍ẩy. 

 Trẻ nhỏ mới biếϋ ͍Ύ ́ΰ ϋể pha trộn các âm thanh và từ với nhau khi bắϋ ͍ầu nói chuyện. 

 Khi bắϋ ͍ầϦ ΧΰΎΆ ͍αΎ ΝΎ ̵́́ ϋνẻ chỉ nói một phần của từ, như ̶Φ ͍ầu và âm cuối của từ, hay chúng 
có thể phát ra các âm thanh như nhịκ ͍Ύệu của từ. 

 Chúng thường sử dụng một từ ͍ể diễΧ ͍ạt cả một ý tưởng. Ví dụΈ Ώ͟Π͒Χ͟ ́ΰ ΧΒ̳ Π̴ Ώ͟ẵΦ ́ήΧ Π͒Χ͟Ή 
ΏΛ-ί̳͟ ́ΰ ΧΒ̳ Π̴ ́ΰ Ώ ͍ΰ ϋν̴Χ Χập, rơi hay bể vỡΉ Ώ͵ẹ͟ ́ΰ ϋể ́ΰ ΧΒ̳ Π̴ Ώ͵ẹ ̶͍Ϧ;͟ 

 Các trẻ nhỏ mới biếϋ ͍Ύ Χỏ lặκ ͍Ύ Πặp lại các từ mà chúng ta nói với trẻ, nhất là từ sau cùng vừa 
͍ược nói ra. 

 Thậm chí khi các trẻ ΝαΧ ΧΰΎ ͍ược chính xác khi mới bắϋ ͍ầu nói, chúng vẫn thự́ ̴Χ ́ή ͍ến 
khi các từ phát ra giống như các từ của quý vị. 

	 Các trẻ nhỏ mới biếϋ ͍Ύ μϦ̳Χ ϋ̶Φ ͍ến sách. Chúng thích thú với việc dành thời gian cùng với quý vị 
Ϸ͏Φ ϱ̴ ͍ọc sách. Chúng quan sát quý vị ΝΎ ͍ọc và dõi theo các hình ảnh bằng mắt của mình, chỉ 
các hình ảnh, giở các trang sách và gọi tên một số ͍ồ vật trong sách. 



 

  

       
 

    
 

        
 

 
       
     
      

        
     

     
       
          

      
     

    
           
     

     
      

    
         
    

      
      

 
      

       
  

       
   
    

      
    

   
   
      

  
 

     
   

 
        

 

Đây lb một số gợi ý để hỗ trợ quá trình phát triển ngôn ngữ và sự quan tâm đến việc đọc sách của con 
quý vị: 

	 Nói cho con quý vị biết quý vị sắp làm gì: 

Con quý vị có nhiều khả năng học ngôn ngữ hơn khi nó liên quan đến điều gì mà trẻ đang trải 
nghiệm 

o	 Ώ͵ẹ sẽ lấϸ ̵ή Νή̵́ ́ή ́ήΧ ͍ể chúng ta có thể ͍Ύ ν̳ Χή̴Ύ Χ͑͟Ή 
o	 ΏĐ̶ϸ Π̴ ̵ή ́ủa con. Con có muốn mẹ giúp con mặ́ ̵ή ΝαΧ;͟ 
o	 Ώ͵ẹ sẽ làm bánh bắp nhân thịt ́ή ́ήΧ ̺Χ ϋνư̳ Χ͑͟Ή 

	 Khi con quý vị tỏ ν̳ μϦ̳Χ ϋ̶Φ ͍ếΧ ͍Ύều gì, hãy cung cấp từ ͍ể mô tả những gì mà trẻ quan tâm: 
Con quý vị quan tâm nhiều hơΧ ͍ến các từ mô tả sự quan tâm của trẻ. 

o	 Ώ�ήΧ ϱừa nhìn lên trời. Con có nghe thấy tiếΧ Φ̵ϸ ̳̀ϸ ΝαΧ;͟ 
o	 Ώ͵ẹ Ϸ͏Φ ϱΎ͒Χ ̵͍ ́ήΧ ̷͍ ϋΏΦ ϋấy. Nó trơn tru lắΦΉ͟ 
o	 Ώ�ήΧ ̷͍ ̴͍ή ̵́ϋ Π̶Ϧ νồi. Đΰ Π̴ cái một cái lỗ ϋήΉ͟ 

	 Nói về những gì con quý vị ͍̳Χ Π̴ΦΉ ĐΎều này giống việ́ Ώ́ỉ ϱ̴ ΧΰΎ͟Ή Đồng thời khi con quý vị 
͍̳Χ ϋνải nghiệΦ ͍Ύều gì, trẻ ́ϪΧ ͍̳Χ ọc các từ ͍ể nói về ͍ΎềϦ ͍ΰΉ 

o	 Ώ�ήΧ ̷͍ ́ạy xuốΧ ͍ồi cỏ Χ̳Χ μϦ̵ͻ͟ 
o	 Ώ�ήΧ ̷͍ ͍ổ ̵́ϋ ͍ầy xe rác của con rồi. Con sẽ ͍ổ cát ở ̶͍Ϧ;͟ 
o	 Ώ�ήΧ ̷͍ Φ̳Χ ̳̀ Πα ́ủa con suốϋ ́ήΧ ͍ường từ xe hơΎ ͍ếΧ ̺́Χ ộ ͍ấϸͻ͟ 

	 Nói về những gì quý vị ͍̳Χ Π̴ΦΈ ĐΎều này giống việ́ Ώ́ỉ ϱ̴ ΧΰΎ͟Ή Đồng thời khi con quý vị ͍̳Χ 
trải nghiệΦ ͍Ύều gì, trẻ ́ϪΧ ͍̳Χ ọc các từ ͍ể nói về ͍ΎềϦ ͍ΰΉ 

o	 Ώ͵ẹ ͍̳Χ ΝΎếΦ ͍αΎ Ύầy của mẹ ̶͍ϸ͟Ή 
o	 Ώ͵ẹ ͍̳Χ ͋ọn thứ́ ̺Χ ́ủ̳ ́ήΧ ν̳ ̴̀Χ ̶͍ϸΉ Con có thể ͍ẩy ghế củ̳ ́ήΧ ν̳ ͍ượ́ ΝαΧ;͟ 
o Ώ͵ẹ ͍̳Χ ΝΎểm tra xem con có cầΧ ϋ̳ϸ ϋ̷ ΝαΧ͟Ή 

 Sử dụng nhiều từ mô tảΉ Đ̶ϸ Π̴ ̵́́ Φ̴ ϋνẻ xây dựng từ vựng 
o	 Ώ͵ẹ sẽ giúp con tìm cái áo con ưa thích–̵́Ύ ̵ή ϋ̳ϸ ̴͋ΎΆ ́ΰ ΦϪ ϋνϧΦ ͍ầϦ ϱ̴ ϋϨΎ ͍ể ́ήΧ ͍Ϩϋ 

tay vào phía trướ́ ͍ΰ͟Ή 
o	 ΏĐ̶ϸ Π̴ ΦΰΧ ͍ậu rằn của con. Mẹ ̷͍ ̵͍Χ ΧϦϸễn và chiên thậϋ ΧήΧ Π̴Χ ́ή ́ήΧ ̶͍ϸ͟Ή 

	 Nói về chuyện tương lai gầΧΈ ĐΎềϦ Χ̴ϸ ͍͏Φ Πại cho các trẻ cơ hội tạo lập một hình ảnh trí tuệ về 
những gì sắp xảy ra trước khi nó xảy ra. 

o	 ΏΏắκ ͍ếΧ ΠϨ́ ́ήΧ ̵͍Χ ν̺ΧΆ Φặ́ ͍ồ ngủ củ̳ ́ήΧΆ ͍ọc truyệΧ ϱ̴ ͍Ύ Χủ rồΎ ͍ấϸ͟Ή 
o	 Ώ�ϨΧ ϋ̳ ̷ϸ Πấy xẻng và bình tướΎ ͍ể ra ngoài làm vườΧ Χ̴ή͟Ή 
o	 ΏΏ̳Ϧ ΝΎ Φặc quần áo xong, mẹ con mình sẽ ͍ọ́ ρ̵́ Χ͑͟Ή 

	 Nói về chuyện vừa xảϸ ν̳Ή ĐΎềϦ Χ̴ϸ ͍͏Φ Πại cho các trẻ cơ hội phát triển một hình ảnh trí tuệ–một 
ký ức về nhữΧ Ώ ̷͍ Ϸảy ra. 

o	 ΏHαΦ Χ̳ϸ ́ϨΧ ϋ̳ ϱừa hát vừa vỗ tay trong xe hơΎ ͍ấϸ͟Ή 
o	 ΏHαΦ Χ̳ϸ ́ήΧ ϱ̴ ̀ạΧ ́ήΧ ̷͍ ϱẽ hình bằng phấn trên vỉ̳ ͐͟Ή 
o Ώ͵ΏΧ ̷͍ ̴́ή Φẹ. Mẹ ͍Ύ Π̴Φ νồΎ͟Ή 

 Cung cấp sách cho con quý vị. 

Nếu quý vị đem đến các quyển sách cho con quý vị, trẻ biết được rằng quý vị yêu quý các 
quyển sách và đọc sách và trẻ cũng sẽ biết yêu quý các quyển sách này. 

o Việ́ ͍ể sách ở khắp nơi cho trẻ sẽ giúp trẻ có sách vào những thời gian khác nhau trong 
ngày. 



 

  

     
    

 

   
     

        
 

    
      

    
  

    
     

   
    

  
     

     
 

      
      

      
           

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o	 Dùng các quyển sách bìa cứng nhỏ cho các con nhỏ của quý vị cho phép chúng tham gia 
giở các trang sách dễ dàng hơn, nhưng trẻ ́ϪΧ ̀ắϋ ͍ầu thích thú với các câu truyện dài ở 
các sách giấy mềm. 

	 Đọc sách cho con quý vị Χ͏Ή Đ̶ϸ Π̴ ϋνải nghiệΦ Ώ͍ọ́ ρ̵́͟ ͍ầu tiên của con quý vị và là bước 
͍ầϦ ͍ể trẻ hiểu rằng sách có các câu truyện, từ và thông tin cho trẻ. 

o	 Đọc chậΦ ͍ể con quý vị có cơ hội nghe các từ của quý vị và xem hình ảnh và giúp giở các 
trang sách. 

o	 Thường các trẻ nhỏ ϋΐ́ ͍ọ́ ͍Ύ ͍ọc lại các quyểΧ ρ̵́ ̷͍ ͍ọc. 
ĐΎều này giúp trẻ biếϋ ͍ược câu truyệΧ ͍ể có thể dự ͍ή̵Χ Χững gì sắp xảy ra. 

o	 Trải nghiệΦ ͍ầϦ ͍ời này về các quyển sách có thể khởΎ ͍ầu cho việc ϸ͒Ϧ ϋΐ́ ͍ọc sách 
cho các con của chúng ta. 

	 Quý vị có thể làm các quyểΧ ρ̵́ ͍ơn giản cho con mình bằng các ảnh chụp ngườΎ ϱ̴ ͍ồ vật mà 
trẻ yêu thích. Các quyển sách tự làm này giúp trẻ thấy rằng sách có thể tượng trưng cho những 
͍Ύều trẻ biết. 

o	 Quý vị có thể dán các ảnh chụp lên giấy, viết các từ cho câu chuyện của mình rồi bấm, cột 
hay dán bằΧ ̺̀Χ Ν͏ή ̵́́ ϋν̳Χ ϱới nhau. 

o	 Các câu chuyệΧ ΝαΧ ͍ược dài dòng. Chỉ chừΧ ϱ̴Ύ ϋν̳ΧΉ Ώ̳ͫΦ͏ρ ϋΐ́ ͍Ύ Ϸ͏ ẩy. Trẻ 
chạy ngang qua chỗ gấϦ ́ήΧ ϱ̴ ͍ập cho gấu một cái. Khi chạy xe xong, trẻ ͍Ύ ϱ̴ή Χ̴ ̺Χ 
trư̳͟Ή 

	 Nói về các hình ảnh và sách với con quý vị. Học hỏi về các hình ảnh tượng trưΧ ́ή ͍ồ vật là bước 
͍ầϦ ͍ể biết rằng chữ ́ϪΧ ́ΰ ϋể tượng trưΧ ́ή ͍ồ vật. 

o	 Ώ͵ẹ thấy các ngôi sao trên trời. Con có thấϸ ̵́́ ΧαΎ ρ̳ή ΝαΧ;͟ 
o	 Ώ�ήΧ ϋấy nhiều cá. Con thấy gì nào? (Khi con quý vị chỉ, quý vị có thể có thể gọi tên 

những gì trẻ chú ý). 
o	 ΏĐ̶ϸ Π̴ ảnh của bà của con và dì củ̳ ́ήΧ͟Ή 
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